   PHÒNG GD&ĐT THANH HÀ                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THANH HỒNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       số 04/HSY-TH                           
           Thanh Hồng, ngày 10 tháng 9 năm 2013
 KẾ HOẠCH 

PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM
NĂM HỌC 2013 - 2014
------------------------------

         - Căn cứ Hướng dẫn số 21 /HD-PGD&ĐT-THCS ngày 21 tháng 8 năm 2012 của PGD&ĐT Thanh Hà V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;
         - Căn cứ đặc điểm, tình hình của đơn vị, trường THCS Thanh Hồng xây dựng kế hoạch phụ đạo HS yếu kém, chống học sinh " ngồi sai lớp " năm học 2013-2014 như sau :

               I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH


1. Thuận lợi.


- BGH ngoài việc quan tâm chú trọng chất lượng mũi nhọn, rất quan tâm tới công tác này , coi khắc phục tình trạng HS yếu , kém là công tác lâu dài, kì công và là nhiệm vụ quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại ( năm học này, nhất là ở 2 lớp đầu và cuối của cấp học), cố gắng dành một phần kinh phí đáng kể để chi cho giáo viên phụ đạo.


- Giáo viên dạy: đa số giáo viên nhiệt tình, quan tâm tới chất lượng học sinh, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nhất là  phụ đạo học sinh yếu kém.


- PHHS: Một số quan tâm, rất muốn con cái tiến bộ và vươn lên.


- HS : Một số em chăm chỉ, muốn phấn đấu vươn lên trong học tập.


+ CSVC: Cố gắng tạo đủ số phòng học để phục vụ công tác này.

        2. Khó khăn


- Số học sinh yếu kém còn nhiều ở tất cả các khối lớp, nhất là lớp 9.


- Đa số học sinh thuộc đối tượng này ý thức học tập yếu, lười học bài cũ và làm bài tập, không được gia đình quan tâm dấn đến càng học lên càng đuối; không tham gia đầy đủ các buổi học phụ đạo.
         -  Giáo viên chưa thật nhiệt tình và tâm huyết với công tác này, kế hoạch và giáo án phụ đạo không sát và cụ thể, chi tiết tới từng đối tượng học sinh nên hiệu quả rất thấp.


II. PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
       1. Nhiệm vụ, Mục tiêu

    

Công tác phụ đạo nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu sau:


-  Củng cố, hệ thống kiến thức tối thiểu cơ bản, trọng tâm cầm thiết trong bài học, đáp ứng được mục tiêu bài học và mục tiêu giáo dục (đạt loại Ttung bình), qua đó từng bước nâng chất lượng học sinh đại trà. Không để xảy ra tình trạng học sinh " ngồi sai lớp".


- Luyện kỹ năng cơ bản, tối thiểu theo yêu cầu cần đạt của môn học như: đọc hiểu câu hỏi, phân tích câu hỏi, bài tập, trình bày, chữ viết, lập luận, lời giải....


- Rèn ý thức tự giác trong học tập, bước đầu tạo hứng thú học tập cho học sinh.


- Hoàn thành công tác PCGDTHCS, song không vì các mục tiêu trên mà hạ thấp chất lượng và yêu cầu giáo dục.

               2.Biện pháp thực hiện

            2.1. Khảo sát chất lượng, kết hợp với sự đánh giá của GV bộ môn, GVCN và kết quả năm học trước để xác định rõ đối tượng HS yếu kém. Riêng lớp 6: kết hợp với kết quả khảo sát chất lượng đầu vào làm căn cứ.

2.2. Họp PHHS thống nhất quan điểm của phương thức tổ chức lớp học phụ đạo. GVCN và GV bộ môn, lập danh sách học sinh yếu kém của lớp mình, môn mình( qua bài khảo sát) nộp danh sách trước ngày 10/9/2013.


2.3. GV dạy phải có kế hoạch, giáo án do tổ trưởng, Hiệu phó ký duyệt, BGH thường xuyên dự giờ, kiểm tra chất lượng và hiệu quả công tác phụ đạo trường xuyên và có những điều chỉnh phù hợp.


2.4. Các tổ trưởng, tổ phó khảo sát chất lượng và hiệu quả công tác phụ đạo thường xuyên (tháng 1 lần) và báo cáo về BGH. Sau mỗi học kỳ tổ chuyên môn tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm việc phụ đạo học sinh yếu, kém từ đó có những cách làm hiệu quả hơn cho những năm sau, kỳ sau.


2.5. Ngoài buổi học riêng (1 buổi/tuần/môn đối với 2 môn Ngữ văn, Toán, ) giáo viên cần đặc biệt quan tâm và lưu ý giúp đỡ đối tượng học sinh này trong các giờ học chính khóa trên lớp.

3. Chế độ đãi ngộ với giáo viên phụ đạo:


- Mỗi giáo viên phụ đạo 1 lớp được tính bằng 3 tiết/tuần và được phân công trên Bảng PCCM nhà trường. Hoạt động này được quản lý như việc dạy chính khóa của giáo viên.


4. Phân công nhiệm vụ và hệ thống HSSS quản lý:


4.1. Đối với giáo viên phụ đạo : phải có đủ và thực hiện các loại HSSS sau:

- Kế hoạch: chi tiết, cụ thể bám sát đối tượng, xác định đúng nội dung công việc ứng với từng thời gian phụ đạo.

- Giáo án: chi tiết, cụ thể cho từng hoạt động, bám sát đối tượng

- Sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh: cập nhật quá trình học tập hàng tuần.


- Thường xuyên trao đổi, phản ánh kịp thời tình hình lớp học với GVCN, Tổ CM, BGH.


4.2. Đối với GVCN lớp có học sinh yếu kém:


- Lập và nắm chắc Danh sách học sinh yếu - kém lớp mình chủ nhiệm.

- Thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình học sinh lớp mình với GV phụ đạo và Tổ CM, BGH.


4.3. Đối với Tổ chuyên môn:

- Chỉ đạo và duyệt kế hoạch, giáo án của giáo viên có nhiệm vụ phụ đạo.


- Theo dõi, nắm bắt tình hình môn học lớp phụ đạo do tổ mình phụ trách.


- Hỗ trợ, tư vấn giúp GV phụ đạo thực hiện nhiệm vụ

- Dự giờ phụ đạo


- Xây dựng nội dung sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn về công tác phụ đạo, gợi ý hướng dẫn giáo viên làm chuyên đề, SKKN về công tác phụ đạo.


- Thông tin, báo cáo thường xuyên, kịp thời với BGH về công tác này của tổ.

4.4. Đối với BGH:


- Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu - kém 

- Lên thời khóa biểu các lớp phụ đạo


- Lập danh sách học sinh yếu kém các khối lớp


- Lập Sổ ghi đầu bài các lớp phụ đạo


- Lập Bảng theo dõi kết quả khảo sát hàng tháng (kèm theo bài kiểm tra của học sinh)


- Hỗ trợ, tư vấn giúp GV phụ đạo thực hiện nhiệm vụ


- Dự giờ phụ đạo


- Chỉ đạo tổ trưởng xây dựng nội dung sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn, làm chuyên đề, SKKN về công tác phụ đạo.


- Điều chỉnh kế hoạch và công tác chỉ đạo cho phù hợp tình hình.


         5.Chỉ tiêu

   + Phấn đấu duy trì tỉ lệ HS yếu dưới 5%, loại kém không quá 0.5%. Cụ thể:
	STT
	Khối
	Thoát Yếu 
	Yếu
	Ghi chú

	
	
	Toán
	N.văn
	Toán
	N.văn
	

	1
	6
	7
	6
	5
	4
	

	2
	7
	6
	6
	4
	4
	

	3
	8
	9
	8
	6
	6
	

	4
	9
	14
	14
	6
	6
	


   + Không có HS "ngồi sai lớp".









    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
     Nguyễn Sinh Hiệp
BẢNG PHÂN CÔNG
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ PHỤ ĐẠO CÁC LỚP HS YẾU 
NĂM HỌC 2013 -2014
	LỚP
	GVCN
	GV phụ đạo
	Ghi chú

	
	
	MÔN TOÁN
	MÔN NGỮ VĂN
	

	6


	HOÀNG THỊ MÂY
	PHẠM QUANG TRUNG
	HOÀNG THỊ MÂY
	

	7
	NGUYỄN THỊ HOA
	NGUYỄN THỊ LUYÊN
	NGUYỄN THỊ HOA
	

	8
	BÙI THỊ THÙY
	BÙI THỊ THÙY
	PHẠM THỊ TRÌNH
	

	9
	PHẠM THỊ TRÌNH
	ĐẶNG THI DIỄM
	PHẠM THỊ TRÌNH
	


THỜI KHOÁ BIỂU PHỤ ĐẠO
	Thứ
	Buổi sáng
	Buổi chiều

	Lớp
	6
	7
	8
	9

	2
	
	
	
	
	Toán
	Thùy
	
	

	3
	
	
	Toán
	Luyên
	
	
	Toán
	Diễm

	4
	Toán 
	Trung
	
	
	N.văn
	Trình
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	N.văn 
	Mây
	
	
	
	
	N.văn
	Trình

	7
	
	
	N.văn 
	Hoa
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS THANH HỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU KHỐI 6
NĂM HỌC 2013-2014


MÔN: TOÁN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	Điểm khảo sát hàng tháng

	
	
	
	T 9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Trịnh Văn Kiên
	6A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Mạnh Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn T Thu Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hoàng Thùy Dương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đỗ Mạnh Quyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Quang Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đỗ Thành Đạt
	6B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Quang Thế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ngô Hùng Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phùng Văn Chiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trịnh Xuân Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trần T Hồng Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS THANH HỒNG

DANH SÁCH HỌC SINH YẾU KHỐI 6

NĂM HỌC 2013-2014


MÔN: NGỮ VĂN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	Điểm khảo sát hàng tháng

	
	
	
	T 9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Phạm Ngọc Hiển
	6A

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Mạnh Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trinh Văn Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Quang Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đỗ Mạnh Quyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đỗ Thành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phạm Quang Thế
	6B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ngô Hùng Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Quyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phùng Văn Chiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS THANH HỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU KHỐI 7
NĂM HỌC 2013-2014


MÔN: TOÁN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	Điểm khảo sát hàng tháng

	
	
	
	T 9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Phạm Văn Đạt
	7B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngô Thị Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Thị Huyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Tuấn Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Văn Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Thành Nam
	7C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ngô Bá Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Văn Quyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Thị Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Tiến Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS THANH HỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU KHỐI 7
NĂM HỌC 2013-2014


MÔN: NGỮ VĂN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	Điểm khảo sát hàng tháng

	
	
	
	T 9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Phạm Văn Đạt
	7B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phùng Thế Tôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Tuấn Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Văn Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Văn Tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ngô Bá Mạnh
	7C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Văn Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Văn Quyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Tiến Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thành Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS THANH HỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU KHỐI 8
NĂM HỌC 2013-2014


MÔN: TOÁN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	Điểm khảo sát hàng tháng

	
	
	
	T 9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Lê Văn Hiệu
	8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thanh Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Xuân Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Thị Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Mạnh Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phạm Thị Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Hồng Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Đức Long
	8C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phùng Văn Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lê Trí Doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm T Quỳnh Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Minh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vũ Mạnh Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phạm Văn Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS THANH HỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU KHỐI 8
NĂM HỌC 2013-2014


MÔN: NGỮ VĂN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	Điểm khảo sát hàng tháng

	
	
	
	T 9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Phạm Thị Hậu
	8B

8B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thanh Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Xuân Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Thị Thuận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Mạnh Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Văn Điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Phạm Thị Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Hồng Thái
	8C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Trí Doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Văn Đại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Thi Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm T Quỳnh Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Minh Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Vũ Mạnh Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG THCS THANH HỒNG
DANH SÁCH HỌC SINH YẾU KHỐI 9
NĂM HỌC 2013-2014


MÔN: TOÁN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	Điểm khảo sát hàng tháng

	
	
	
	T 9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Lê Tuấn Anh
	9B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Tuấn Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Chương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Văn Cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đỗ Minh Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đỗ Thị Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Văn Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Ngô Bá Bách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Văn Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Thị Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Phạm Văn Thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ngô Việt Anh
	9C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Lê Thị Hòa A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Quang Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trần Văn Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Bùi Thị Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Văn Quyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Ngô Bá Vũ
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MÔN: NGỮ VĂN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	Điểm khảo sát hàng tháng

	
	
	
	T 9
	T10
	T11
	T12
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Lê Tuấn Anh
	9B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Tuấn Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Chương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Văn Cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đỗ Minh Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Văn Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ngô Bá Bách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trần Văn Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Phạm Văn Thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Ngô Việt Anh
	9C


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lê Thị Hòa A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Văn Hưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trần Văn Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Bùi Thị Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Lê Sỹ Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Ngô Bá Tuyến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Ngô Bá Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Nếu học sinh, sau một thời gian thoát yếu, giáo viên phụ đạo đề nghị đưa ra khỏi danh sách. Đồng thời, cập nhật bổ sung - những học sinh ở thời điểm khảo sát xác định đối tượng là học sinh Trung bình, sau thời gian học tập rơi xuống diện yếu, kém- vào danh sách. 
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